
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN, GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC TRUNG HỌC  
 (Kèm theo Công văn số      /UBND-VHXH  ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Minh Tân) 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí,   
lệ phí 

(VNĐ) 
Căn cứ pháp lý 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
 LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

1 
Chuyển trường và 
tiếp nhận học sinh 

- 5 ngày làm việc (Chuyển trường 
trong cùng tỉnh, thành phố) 
- 8 ngày làm việc (Chuyển trường từ 
tỉnh, thành phố khác) 

Cơ sở 
giáo dục Không 

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường 
tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

2 Tiếp nhận học sinh 
xin học lại 

- 5 ngày làm việc (xin học lại tại trường 
đã thôi học) 
- 5 ngày làm việc (xin học lại tại trường 
khác, cùng tỉnh, thành phố)  
- 8 ngày làm việc (xin học lại tại trường 
khác, khác tỉnh, thành phố) 

Cơ sở 
giáo dục Không 

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường 
tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

3 
Tiếp nhận học sinh 
Việt Nam từ nước 
ngoài về nước 

- 8 ngày làm việc Cơ sở 
giáo dục Không 

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường 
tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

4 Tiếp nhận học sinh 
người nước ngoài - 8 ngày làm việc Cơ sở 

giáo dục Không 

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường 
tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ   

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1 2.002483.H42 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ 
trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung 

2 2.002482.H42 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

3 2.002481.H42 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ 
trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung 

4 1.005099.H42 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
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